
221432382 Nguyễn Duy Anh 25/07/2004 9.3 

221432385 Nguyễn Hoàng Anh 05/05/2004 7.9 

221432387 Nguyễn Việt Anh 25/01/2004 6.8 

221432402 Phan Duy Chiến 17/09/2004 9.2 

221432406 Phạm Đức Cương 13/07/2004 9.2 

221432409 Vũ Mạnh Cường 22/11/2004 8.9 

221432410 Vũ Xuân Cường 08/07/2004 9.1 

221432419 Nguyễn Xuân Dương 23/08/2004 8.4 

221432421 Đào Ngọc Duy 25/05/2004 9.2 

221432434 Nguyễn Thành Đạt 16/08/2004 8.9 

221432435 Nguyễn Tuấn Đạt 24/12/2004 8.4 

221432444 Phí Minh Đức 18/10/2004 9.5 

221432445 Trương Bách Đức 26/08/2004 8.5 

221432451 Nguyễn Mạnh Hà 21/10/2004 9.3 

221432454 Trần Văn Hải 26/10/2004 8.0 

221432461 Vũ Văn Hiệp 15/10/2004 8.7 

221432467 Nguyễn Đức Hiếu 22/12/2004 8.8 

221402476 Nguyễn Minh Hoàng 27/02/2004 8.7 

221402479 Trần Huy Hoàng 18/04/2004 9.1 

221432482 Trịnh Quốc Hồi 01/10/2004 9.2 

221432494 Nguyễn Quang Huy 13/02/2004 8.0 

221432495 Nông Thế Huy 21/09/2004 8.3 

221432497 Vũ Đức Huy 16/05/2004 8.8 

221432498 Nguyễn Đức Huyên 01/03/2004 9.3 

221432499 Nguyễn Trọng Huynh 25/04/2004 7.4 

221432505 Nguyễn Việt Hưng 01/03/2004 8.7 

221432506 Vũ Quốc Hưng 27/01/2004 8.3 

221432515 Tạ Duy Khánh 26/10/2004 9.1 

221432521 Lê Vũ Kỳ 19/11/2003 8.6 

221432522 Nguyễn Quang Lâm 01/10/2004 8.4 

221432531 Trần Bảo Long 07/06/2004 7.3 

221432532 Trần Quang Luân 24/05/2004 8.5 

221432533 Đỗ Đắc Mạnh 18/02/2004 9.2 

221432534 Lưu Văn Mạnh 26/06/2004 8.5 

221432542 Phùng Thị Hoài My 14/04/2004 7.8 

221432545 Đào Hoài Nam 25/10/2004 9.2 

221432554 Bùi Thiên Nhất 29/06/2004 8.4 

221432556 Nguyễn Hữu Nhật 11/01/2004 9.3 

221432557 Nguyễn Minh Nhật 13/02/2004 7.2 



221432558 Nguyễn Bá Ninh 08/10/2004 8.5 

221432559 Nguyễn Quang Ninh 28/05/2004 9.3 

221432561 Ngô Nam Phong 26/11/2004 8.7 

221432565 Phạm Minh Phong 08/09/2004 8.8 

221402568 Nguyễn Đình Phúc 30/05/2004 8.5 

221432576 Phan Anh Quân 18/07/2004 8.7 

221432577 Vũ Minh Quân 01/01/2004 7.9 

221432581 Đỗ Ngọc Sang 28/11/2004 9.0 

221432582 Nguyễn Hồng Sơn 18/05/2004 8.8 

221432584 Trần Xuân Sơn 07/10/2004 8.8 

221432586 Vũ Đức Tài 07/08/2004 8.0 

211904081 Lê Sỹ Mạnh Tân 15/04/2003 7.6 

221432592 Nguyễn Sỹ Thanh 02/07/2004 4.3 

221432593 Nguyễn Tiến Thành 27/05/2004 9.3 

221432595 Tạ Tiến Thành 15/06/2004 8.3 

221432596 Tô Tiến Thành 14/02/2004 8.0 

221432599 Nguyễn Mạnh Thắng 22/11/2004 8.8 

221432601 Phùng Mạnh Thắng 09/02/2004 8.9 

221432603 Nguyễn Đức Thịnh 06/01/2004 8.3 

221432605 Nguyễn Hữu Thịnh 26/03/2004 8.5 

221432607 Nguyễn Thiện Thịnh 24/02/2004 8.5 

221432614 Phạm Thị Thu Thủy 25/10/2003 9.2 

221432615 Nguyễn Tri Thức 14/06/2004 9.2 

221432616 Nguyễn Quốc Thực 28/02/2003 8.5 

221432617 

Nguyễn Thị 

Thủy Tiên 26/08/2004 9.1 

221432619 Phan Đăng Tiến 27/09/2004 8.3 

221432620 Trần Kim Tiến 17/01/2004 7.9 

221432626 Lê Thị Hà Trang 20/04/2003 7.2 

221432627 Nguyễn Kiều Trang 01/08/2004 8.2 

221432633 Nguyễn Thành Trung 20/11/2004 9.2 

221432634 Nguyễn Xuân Trung 19/12/2004 8.1 

221432638 Cao Huy Tuấn 08/09/2004 8.9 

221432639 La Dương Tuấn 22/12/2004 8.3 

221432642 Lê Đăng Tùng 14/11/2004 8.9 

221432643 Nguyễn Xuân Tùng 01/09/2004 8.5 

221432645 Hoàng Thị Thu Uyên 14/02/2004 9.2 

221432652 Nguyễn Hải Vy 12/04/2004 9.1 

221432654 Đặng Thị Xuân 30/12/2004 8.8 

 


